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Thời gian làm bài: 90 phút
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ĐỀ 1
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
                                 “Mẹ là biển rộng mênh mông 
                                Dạt dào che chở…con trông con chờ 
                                Đi xa con nhớ từng giờ
                                Mẹ là tất cả bến bờ bình yên”.
                                                  (Mẹ là tất cả - Phạm Thái, theo thivien.net)
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên? 
Câu 2 (0,5 điểm). Nội dung chính của đoạn thơ trên là gì?
Câu 3 (1,5 điểm). Phân tích tác dụng biện pháp tu từ được sử dụng trong 2 dòng thơ sau: 
                                 “Mẹ là biển rộng mênh mông 
                                Mẹ là tất cả bến bờ bình yên”.
Câu 4 (1,5 điểm). Những bài học cuộc sống em rút ra từ đoạn thơ trên là gì ?
PHẦN 2: LÀM VĂN (6,0 điểm)
Viết bài văn trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của khổ thơ sau:
                       “Thuyền ta lái gió với buồm trăng
                         Lướt giữa mây cao với biển bằng,
                         Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
                         Dàn đan thế trận lưới vây giăng.”
                                               (Trích Đoàn thuyền đánh cá, Huy Cận, Ngữ văn 9 tập 1)

                      ……………………………Hết……………………………….
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ĐÁP ÁN ĐỀ 1
PHẦN  I: ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm)
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	Câu 1
	- Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm
	0,5 điểm

	Câu 2
	- Nội dung chính: Ca ngợi tình yêu thương vô bờ bến của mẹ đối với con đồng thời thể hiện nỗi nhớ, tình yêu thương cùng lòng biết ơn chân thành, sâu sắc của con đối với mẹ.
	0,5 điểm

	Câu 3
	- Biện pháp tu từ: So sánh “Mẹ là biển rộng, là bến bờ bình yên”
- Tác dụng:
+ Diễn đạt sinh động, hàm súc, gợi cảm gây ấn tượng với người đọc người nghe.
+ Biện pháp tu từ so sánh nhấn mạnh, làm nổi bật tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ đối với con cái đồng thời thể hiện nỗi nhớ, tình yêu thương cùng lòng biết ơn chân thành, sâu sắc của con đối với mẹ.  
+Thái độ tác giả: Trân trọng, ngợi ca tình mẫu tử, mong muốn mọi người hãy trân trọng và yêu quý những giây phút được sống bên mẹ, hãy là một người con hiếu thảo.
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm



0,25 điểm

	Câu 4
	- Bài học cuộc sống em rút ra từ đoạn trích: 
+ Nhận thức thấy tình mẫu tử là tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao cả đối với cuộc sống con người.
+ Biết trân quý những giây phút được sống bên mẹ, trân trọng tình cảm gia đình…
+ Em luôn thực hiện lòng hiếu thảo một cách thật tâm, chân tình, chăm sóc, phụng dưỡng, yêu thương cha mẹ. 
               Những bài học khác hợp lí …
	
0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



PHẦN 2: LÀM VĂN (6,0 điểm)

	
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	I. Mở bài
	- Khái quát về tác giả Huy Cận.
+ Huy Cận là nhà thơ nổi tiếng từ phong trào Thơ Mới. Là nhà thơ tiêu biểu cho nền thơ ca hiện đại Việt Nam.
- Khái quát về bài thơ. 
+ Bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” là bức tranh thiên nhiên tả thực về hình ảnh con người lao động và đoàn thuyền ra khơi đánh cá lúc hoàng hôn, cảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển đêm và cảnh đoàn tthuyền đánh cá trở về bến.
- Vấn đề nghị luận: Cảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển trong một đêm trăng.
- Trích dẫn khổ thơ         
        
	0,5 điểm


	II. Thân bài













	1. Khái quát: Hoàn cảnh sáng tác, mạch cảm xúc của bài thơ, vị trí khổ thơ.
- Bài thơ “ Đoàn thuyền đánh cá” được viết năm 1958 khi miền Bắc được giải phóng và bắt tay vào công cuộc xây dựng cuộc sống mới. Nhân chuyến đi thực tế tại vùng biển Quảng Ninh  in trong tập “Trời mỗi ngày lại sáng”. 
- Đoạn thơ là khổ thơ thứ ba. Bằng sự sáng tạo trong việc xây dựng hình ảnh thơ bằng liên tưởng, trí tưởng tượng phong phú. Âm hưởng thơ khỏe khoắn hào hùng và sáng tạo cho ta thấy cảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển đêm trong một đêm trăng thật đẹp, huyền ảo, thơ mộng.

	0,5 điểm

	
	2. Cảm nhận
	

	
	* Luận điểm 1: Hình ảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển trong đêm trăng.
- Hai câu thơ đầu của đoạn thơ:
                      “Thuyền ta lái gió với buồm trăng
                        Lướt giữa mây cao với biển bằng”
+ Đại từ  “ta” gợi lên niềm tự hào và không khí làm ăn tập thể của thời kì đầu đi lên Chủ nghĩa xã hội.
+ Hình ảnh ẩn dụ thật đẹp: “lái gió”, “buồm trăng” vừa tả thực gió biển thổi mạnh và vầng trăng khuyết hình cánh buồm, vừa cho ta thấy những liên tưởng đầy thú vị của nhà thơ Huy Cận. Gió là bánh lái, vầng trăng trên bầu trời là cánh buồm của con thuyền.  Phép ẩn dụ khiến cho hình ảnh con thuyền không hề nhỏ bé đơn lẻ giữa biển khơi vô tận mà ngược lại lớn lao ngang tầm  vũ trụ.
+ Động từ “lướt” tả vận tốc nhanh đồng thời cho thấy tư thế chinh phục, làm chủ và sức mạnh tràn đầy của con người lao động.
+ Hình ảnh đối lập “mây cao, biển bằng” mở ra một không gian rộng lớn, bao la, hùng vĩ.
=>Như vậy hai câu thơ đầu cho ta thấy hình ảnh con thuyền là trung tâm của bức tranh biển khơi. Bằng những nét nghệ thuật đặc sắc đã góp phần tạo nên nhịp thơ cân đối, nhịp nhàng, thể hiện sự gắn bó hài hòa giữa con người và thiên nhiên vũ trụ. Trong cái nhìn của nhà thơ, vũ trụ không xa lạ bí ẩn mà đã hòa nhịp với cuộc sống con người.

	1,75 điểm

	
	 * Luận điểm 2: Tư thế làm chủ biển khơi của người lao động.
- Nếu hai dòng đầu thiên về tạo hình ảnh con thuyền kì vĩ, thơ mộng  thì hai dòng sau gợi động tác thả neo, không khí lao động mạnh mẽ, khẩn trương của người lao động mới.
                      “Ra đậu dặm xa dò bụng biển
                        Dàn đan thế trận lưới vây giăng”
+ Trên những con thuyền giữa trời biển bao la ấy, con người hoàn toàn chủ động với công việc của mình “Ra đậu dặm xa” cho ta thấy ngư trường là vùng biển xa bờ, nhiều hải sản và ẩn chứa bao bí mật.   
+ Nghệ thuật nhân hóa “dò bụng biển” đoàn thuyền ra khơi để thám hiểm biển khơi, thám hiểm luồng cá. Những ngư dân trên biển “dàn đan thế trận” “lưới vây giăng”. Các hoạt động phục vụ cho việc đánh bắt cá của những người ngư dân được hình dung như thể chuẩn bị cho một cuộc chiến. Họ sử dụng dụng cụ đánh bắt cá biến thành vũ khí.
+ Các động từ “ra, đậu, dò, dàn đan, vây giăng” được sử dụng chính xác kết hợp nhịp thơ và vần điệu chắc khỏe đã dựng lại được không khí một trận đánh lớn. Khoảng khắc thả neo, buông lưới thật mạnh mẽ, khẩn trương
=>Như vậy ngư trường là chiến trường, lưới là vũ khí, ngư dân là các chiến sĩ. Tác giả đã nâng tầm mục đích ra khơi  của đoàn thuyền: không chỉ là đánh bắt cá mà còn là thám hiểm, cao hơn nữa là chinh phục biển khơi, khai thác nguồn tài nguyên, xây dựng đất nước.
	1,75 điểm

	
	3. Nhận xét, đánh giá
- Nghệ thuật: Khổ thơ sử dụng nhiều biện pháp tu từ: nhân hóa, ẩn dụ...
- Nội dung: Hình ảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển trong đêm trăng và tư thế làm chủ biển khơi của người lao động.
- Liên hệ: hình ảnh người lao động trong bài thơ “Mùa thu mới” của Tố Hữu.
        “Yêu biết mấy bước đi dáng đứng
          Của đời ta chập chững bước đầu tiên
         Tập làm chủ, tập làm người xây dựng
          Dám vươn mình cai quản lại thiên nhiên”
                                (Mùa thu mới – Tố Hữu)

	0,5 điểm









	

III. Kết bài
	- Khẳng định lại vấn đề nghị luận: Hình ảnh con thuyền kì vĩ, lãng mạn. Hình ảnh con người lao động mới làm chủ biển khơi đồng thời ca ngợi sự giàu có của biển khơi.
- Liên hệ bản thân: Tìm hiểu đoạn thơ nói riêng và cả bài thơ nói chung, ta càng thấy yêu thiên nhiên và con người lao động nơi đây. Đồng thời cũng khơi gợi cho ta ý thức lao động góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh; đặc biệt là ý thức giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.
  
	0,5 điểm

	Hình thức, kĩ năng
	- Học sinh làm đúng kiểu bài nghị luận văn học (nghị luận về một đoạn thơ). Bố cục ba phần mạch lạc, rõ ràng.
- Lập luận rõ ràng, sáng rõ luận điểm, vấn đề nghị luận.
- Biết chọn lọc những luận cứ và luận chứng tiêu biểu, có giá trị để làm sáng rõ luận điểm.
- Sử dụng ngôn từ chính xác, trong sáng, viết câu chuẩn ngữ pháp, đúng chính tả.
- Diễn đạt trôi chảy.
- Bài làm có nhiều sáng tạo.
	0,5 điểm
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ĐỀ 2
PHẦN 1: ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm)
             Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
HOA HỒNG TẶNG MẸ
Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một đứa bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
- Cháu muốn mua một bông hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có bảy mươi lăm xu trong khi giá một bông hoa hồng đến hai đô-la.
Anh mỉm cười và nói với nó:
- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.
Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:
- Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
- Đây là nhà của mẹ cháu.
Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên phần mộ. Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa, huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ để trao tận tay bà bó hoa.
                                                     (Theo Quà tặng cuộc sống, NXB trẻ, 2006)
Câu 1 (0,5 điểm). Theo đoạn trích anh quay lại tiệm bán hoa để làm gì?
Câu 2 (0,5 điểm). Nêu nội dung chính của văn bản?
Câu 3 (1,5 điểm). Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn sau: “Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa, huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ để trao tận tay bà bó hoa”.
Câu 4 (1,5 điểm). Thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người đọc qua văn bản trên ?
PHẦN 2: LÀM VĂN (6,0 điểm)
Viết bài văn trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của khổ thơ sau:
                       “Thuyền ta lái gió với buồm trăng
                         Lướt giữa mây cao với biển bằng,
                         Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
                         Dàn đan thế trận lưới vây giăng.”
                                                       (Trích Đoàn thuyền đánh cá, Huy Cận, Ngữ văn 9 tập 1)

                          ………………………..Hết…………………………...
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ĐÁP ÁN ĐỀ 2
PHẦN 1: ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm)
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Biểu điểm

	Câu 1
	- Anh quay lại tiệm bán hoa, huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. 
	0,5 điểm


	Câu 2
	- Nội dung chính của văn bản: Qua câu chuyện ta thấy tình yêu ấm áp của cô bé dành cho người mẹ đã mất, tình yêu ấy đã đánh thức được chàng trai, đưa anh về với những giá trị thực tại. Truyện để lại trong lòng người đọc những suy ngẫm sâu sắc về tình yêu thương và lòng hiếu thuận của con cái đối với cha mẹ.

	

0,5 điểm



	Câu 3
	- Biện pháp tu từ: Liệt kê “quay lại tiệm bán hoa, huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp.” 
- Tác dụng:
+ Diễn đạt sinh động, hàm súc, gợi cảm gây ấn tượng với người đọc người nghe.
+ Biện pháp tu từ liệt kê diễn tả đầy đủ, cụ thể, chi tiết những hành động, việc làm của chàng trai. Chàng trai đã nhận ra rằng mẹ anh cần gặp anh chứ không phải là bó hoa mà anh gửi về. Anh thật vô tâm đối với mẹ - người đã sinh thành và nuôi dưỡng anh nên người. 
+ Thái độ của tác giả: ngợi ca tình mẫu tử, mong muốn mọi người hãy trân quý những giây phút được sống bên mẹ, hãy là một người con hiếu thảo.
	0,5 điểm

 0,25 điểm

0,5 điểm


0,25 điểm

	Câu 4
	- Thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người đọc: 
 + Nhận thức thấy tình mẫu tử là tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao cả đối với cuộc sống con người.
+ Biết trân quý những giây phút được sống bên mẹ, trân trọng tình cảm gia đình…
+ Hãy thực hiện lòng hiếu thảo một cách thật tâm, chân tình, chăm sóc, phụng dưỡng, yêu thương cha mẹ. 

	
0,5 điểm

  0,5 điểm

0,5 điểm


PHẦN 2: LÀM VĂN (6,0 điểm)

	
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	I. Mở bài
	- Khái quát về tác giả Huy Cận.
+ Huy Cận là nhà thơ nổi tiếng từ phong trào Thơ mới. Là nhà thơ tiêu biểu cho nền thơ ca hiện đại Việt Nam.
- Khái quát về bài thơ 
+ Bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” là bức tranh thiên nhiên tả thực về hình ảnh con người lao động và đoàn thuyền ra khơi đánh cá lúc hoàng hôn, cảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển đêm và cảnh đoàn tthuyền đánh cá trở về bến.
- Vấn đề nghị luận: Cảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển trong một đêm trăng.
- Trích dẫn khổ thơ         
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	II. Thân bài













	1. Khái quát: Hoàn cảnh sáng tác, mạch cảm xúc của bài thơ, vị trí khổ thơ.
- Bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” được viết năm 1958 khi miền Bắc được giải phóng và bắt tay vào công cuộc xây dựng cuộc sống mới. Nhân chuyến đi thực tế tại vùng biển Quảng Ninh  in trong tập “Trời mỗi ngày lại sáng”. 
- Đoạn thơ là khổ thơ thứ ba. Bằng sự sáng tạo trong việc xây dựng hình ảnh thơ bằng liên tưởng, trí tưởng tượng phong phú. Âm hưởng thơ khỏe khoắn hào hùng và sáng tạo cho ta thấy cảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển đêm trong một đêm trăng thật đẹp, huyền ảo, thơ mộng.
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	2. Cảm nhận
	

	
	* Luận điểm 1: Hình ảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển trong đêm trăng.
- Hai câu thơ đầu của đoạn thơ:
                      “Thuyền ta lái gió với buồm trăng
                        Lướt giữa mây cao với biển bằng”
+ Đại từ  “ta” gợi lên niềm tự hào và không khí làm ăn tập thể của thời kì đầu đi lên Chủ nghĩa xã hội.
+ Hình ảnh ẩn dụ thật đẹp: “lái gió”, “buồm trăng” vừa tả thực gió biển thổi mạnh và vầng trăng khuyết hình cánh buồm, vừa cho ta thấy những liên tưởng đầy thú vị của nhà thơ Huy Cận. Gió là bánh lái, vầng trăng trên bầu trời là cánh buồm của con thuyền.  Phép ẩn dụ khiến cho hình ảnh con thuyền không hề nhỏ bé đơn lẻ giữa biển khơi vô tận mà ngược lại lớn lao ngang tầm  vũ trụ.
+ Động từ “lướt” tả vận tốc nhanh đồng thời cho thấy tư thế chinh phục, làm chủ và sức mạnh tràn đầy của con người lao động.
+ Hình ảnh đối lập “mây cao, biển bằng” mở ra một không gian rộng lớn, bao la, hùng vĩ.
=>Như vậy hai câu thơ đầu cho ta thấy hình ảnh con thuyền là trung tâm của bức tranh biển khơi. Bằng những nét nghệ thuật đặc sắc đã góp phần tạo nên nhịp thơ cân đối, nhịp nhàng, thể hiện sự gắn bó hài hòa giữa con người và thiên nhiên vũ trụ. Trong cái nhìn của nhà thơ, vũ trụ không xa lạ bí ẩn mà đã hòa nhịp với cuộc sống con người.
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	 * Luận điểm 2: Tư thế làm chủ biển khơi của người lao động.
- Nếu hai dòng đầu thiên về tạo hình ảnh con thuyền kì vĩ, thơ mộng  thì hai dòng sau gợi động tác thả neo, không khí lao động mạnh mẽ, khẩn trương của người lao động mới.
                      “Ra đậu dặm xa dò bụng biển
                        Dàn đan thế trận lưới vây giăng”
+ Trên những con thuyền giữa trời biển bao la ấy, con người hoàn toàn chủ động với công việc của mình “Ra đậu dặm xa” cho ta thấy ngư trường là vùng biển xa bờ, nhiều hải sản và ẩn chứa bao bí mật.   
+ Nghệ thuật nhân hóa “dò bụng biển” đoàn thuyền ra khơi để thám hiểm biển khơi, thám hiểm luồng cá. Những ngư dân trên biển “dàn đan thế trận” “lưới vây giăng”. Các hoạt động phục vụ cho việc đánh bắt cá của những người ngư dân được hình dung như thể chuẩn bị cho một cuộc chiến. Họ sử dụng dụng cụ đánh bắt cá biến thành vũ khí.
+ Các động từ “ra, đậu, dò, dàn đan, vây giăng” được sử dụng chính xác kết hợp nhịp thơ và vần điệu chắc khỏe đã dựng lại được không khí một trận đánh lớn. Khoảng khắc thả neo, buông lưới thật mạnh mẽ, khẩn trương
=>Như vậy ngư trường là chiến trường, lưới là vũ khí, ngư dân là các chiến sĩ. Tác giả đã nâng tầm mục đích ra khơi  của đoàn thuyền: không chỉ là đánh bắt cá mà còn là thám hiểm, cao hơn nữa là chinh phục biển khơi, khai thác nguồn tài nguyên, xây dựng đất nước.
	1,75 điểm

	
	3. Nhận xét, đánh giá
- Nghệ thuật: Khổ thơ sử dụng nhiều biện pháp tu từ: nhân hóa, ẩn dụ...
- Nội dung: Hình ảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển trong đêm trăng và tư thế làm chủ biển khơi của người lao động.
- Liên hệ: hình ảnh người lao động trong bài thơ “Mùa thu mới” của Tố Hữu.
        “Yêu biết mấy bước đi dáng đứng
          Của đời ta chập chững bước đầu tiên
         Tập làm chủ, tập làm người xây dựng
          Dám vươn mình cai quản lại thiên nhiên”
                                (Mùa thu mới – Tố Hữu)
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III. Kết bài
	- Khẳng định lại vấn đề nghị luận: Hình ảnh con thuyền kì vĩ, lãng mạn. Hình ảnh con người lao động mới làm chủ biển khơi đồng thời ca ngợi sự giàu có của biển khơi.
- Liên hệ bản thân: Tìm hiểu đoạn thơ nói riêng và cả bài thơ nói chung, ta càng thấy yêu thiên nhiên và con người lao động nơi đây. Đồng thời cũng khơi gợi cho ta ý thức lao động góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh; đặc biệt là ý thức giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.
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	Hình thức, kĩ năng
	- Học sinh làm đúng kiểu bài nghị luận văn học (nghị luận về một đoạn thơ). Bố cục ba phần mạch lạc, rõ ràng.
- Lập luận rõ ràng, sáng rõ luận điểm, vấn đề nghị luận.
- Biết chọn lọc những luận cứ và luận chứng tiêu biểu, có giá trị để làm sáng rõ luận điểm.
- Sử dụng ngôn từ chính xác, trong sáng, viết câu chuẩn ngữ pháp, đúng chính tả.
- Diễn đạt trôi chảy.
- Bài làm có nhiều sáng tạo.
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